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TÓM TẮT 
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng loại bỏ khí Nitơ đioxit (NO2) của một số loài thực vật bản địa của 

Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách cho thực vật trồng trong chậu phơi nhiễm với khí NO2 trong 

buồng thí nghiệm kín bằng kính trong suốt kích thước (200 x 200 x 200) cm (dài x rộng x cao) ở nồng độ 200 

µg/m3. Thí nghiệm đối chứng được thực hiện ở các buồng thí nghiệm cùng loại, không đặt cây nhưng có nồng 

độ NO2 giống với buồng thí nghiệm có cây và buồng thí nghiệm đối chứng có cây mà không có khí NO2. Trong 

khoảng thời gian thí nghiệm, nồng độ NO2 trong các buồng thí nghiệm được đo đạc, phân tích ở các thời điểm 

ngay sau khi đưa khí vào buồng thí nghiệm và lần lượt sau 6 giờ, 24 giờ, 30 giờ kể từ lần lấy mẫu đầu tiên. Gió 

trong buồng thí nghiệm được tạo ra bởi quạt điện và duy trì ở mức 0,5 m/s đo tại vị trí giữa buồng thí nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loài thực vật có khả năng loại bỏ khí NO2 cao nhất trong tổng số 20 loài thực 

vật thí nghiệm là: Đuôi phượng (Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott), Nanh chuột (Cryptocarya concinna 

Hance), Chay bắc bộ (Artocarpus tonkinensis A. Chev. ex Gagnep.), Chò chỉ (Parashorea chinensis H. Wang), 

Giổi lông (Michelia balansae (A.DC.) Dandy) với mức độ loại bỏ trong khoảng từ 8 đến 9,5 (µg.m-3.m-2.h-1). Kết 

quả nghiên cứu cũng chỉ ra trong khoảng 6 giờ đầu tiếp xúc, tốc độ hấp thu khí NO2 đạt hiệu suất cao nhất tới 

70-80% tổng lượng khí NO2 bị hấp thu trong thời gian 30 giờ tiếp xúc. 

Từ khóa: buồng thí nghiệm, Nitơ đioxit, thực vật bản địa, xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nitơ điôxít (NO2) là một chất gây ô nhiễm kể 

cả môi trường không khí trong nhà và ngoài trời, 

sự phơi nhiễm liên quan đến đường hô hấp, 

giảm chức năng phổi và viêm đường thở nghiêm 

trọng [1]. Theo EPA [8], NO2 và các chất khí 

oxít nitơ khác phản ứng với nước, oxi và các 

chất khác trong khí quyển hình thành nên mưa 

axit. Các chất khí NOx cũng góp phần gây ô 

nhiễm dinh dưỡng tại các vùng nước ven biển 

[3]. Tại Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên 

thế giới, không khí tại dọc các tuyến đường giao 

thông trong đô thị, gần các nhà máy, các khu 

chế xuất thường có nồng độ NO2 ở mức cao, 

nguyên nhân chủ yếu do phản ứng cháy của 

Nitơ có trong nhiên liệu như xăng dầu, than đá... 

tạo ra. Thượng Hải (Trung Quốc), Mátcơva 

(Liên bang Nga) và  Tehran (Iran) là 3 thành phố 

có nồng độ NO2 trong nhất trên thế giới, khoảng 

40 µg/m3, trong khi đó Thành phố Hồ Chí Minh 

(Việt Nam) xếp thứ 10 trên thế giới với nồng độ 

trung bình khoảng 34 µg/m3 [7]. Theo WHO, 

nồng độ trung bình hàng năm ở các đô thị trên 

thế giới trong khoảng từ 20-90 µg/m3[9]. Để 

giảm thiểu ô nhiễm không khí nói chung và xử 

lý ô nhiễm bởi khí NO2 nói riêng có nhiều 

phương pháp khác nhau như phương pháp hóa 

lý, sinh học... và một trong những phương pháp 

được coi là thân thiện với môi trường hiện nay 

là phương pháp xử lý ô nhiễm bằng thực vật. 

Các phương pháp xử lý bằng hóa lý, sinh học 

thường yêu cầu năng lượng và hóa chất đầu vào. 

Tuy nhiên xử lý chất ô nhiễm bằng thực vật cơ 

bản dựa trên sự tự duy trì (tự dưỡng) nên nó ít 

tốn kém hơn và được chấp nhận nhiều hơn. 

Ngoài ra nó ít gây ảnh hưởng đến môi trường tự 

nhiên và còn mang lại giá trị thẩm mỹ [10]. Cơ 

chế loại bỏ chất ô nhiễm NO2 trong không khí 

của thực vật là do sự hấp thu qua lỗ khí khổng 

của lá, ngoài ra chúng cũng có thể được lắng 

đọng trên bề mặt lá [3]. Loài cây, tuổi của cây, 

nồng độ NOx và các điều kiện môi trường khác 

là những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hấp 

thu NOx. Theo Hua Yang và Yanju Liu (2011), 

sau khi NO2 xâm nhập vào cây, hầu hết chúng 

được chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ như 

các axit amin thông qua quá trình đồng hóa 

Nitrat. Các enzym như enzym khử Nitrat, 



Quản lý tài nguyên & Môi trường 
 

 78                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023 

enzym khử Nitrit và enzym Glutamin đóng vai 

trò quan trọng của quá trình này.  

Theo Curtis Gubb và cộng sự (2021), khi 

nghiên cứu khả năng loại bỏ khí NO2 của 3 loài 

thực vật Bạch diệp (Spathiphyllum wallisii), 

Thiết mộc lan (Dracaena fragrans) và Kim phát 

tài (Zamioculcas zamiifolia) trong điều kiện 

buồng thí nghiệm có thể tích 0,15 m3
 ở mức 

nồng độ tiếp xúc là 100 ppb, kết quả loài Thiết 

mộc lan có khả năng loại bỏ NO2 tốt nhất là 272 

ppb tính trên 1 m2
  diện tích lá trong khoảng thời 

gian 1 giờ [1]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu công nghệ sử dụng 

thực vật để loại bỏ ô nhiễm được thực hiện chủ 

yếu trên đối tượng là các kim loại nặng trong 

môi trường đất và môi trường nước. Những 

nghiên cứu sử dụng thực vật để loại bỏ chất ô 

nhiễm trong không khí còn rất hạn chế. Năm 

2006, nhóm tác giả Huỳnh Thị Minh Hằng, Đào 

Phú Quốc - Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại 

học Quốc gia TP. HCM đã nghiên cứu khả năng 

làm giảm nồng độ NO2 và SO2 của cây Sanh và 

cây Keo lá tràm trong mô hình buồng thí 

nghiệm [2]. Tuy nhiên nghiên cứu này thực hiện 

ở mức nồng độ phơi nhiễm ban đầu rất cao, từ 

6,82 đến 14,28 mg/m3 đối với NOx và 11,62 đến 

19,71 mg/m3 đối với SO2. Ngoài ra các thí 

nghiệm đối chứng lại không thực hiện ở cùng 

mức nồng độ với thí nghiệm có cây (nồng độ thí 

nghiệm đối chứng cao hơn từ 2 đến 3 lần so với 

buồng thí nghiệm có cây). Bên cạnh đó kết quả 

mới chỉ đánh giá được tỉ lệ nồng độ chất thí 

nghiệm trước và sau thí nghiệm mà chưa tính 

toán đánh giá được lượng chất khí thí nghiệm 

loại bỏ được tính trên một đơn vị diện tích bề 

mặt lá theo thời gian. Những tồn tại này đã được 

nhóm tác giả Phùng Văn Khoa, Bùi Văn Năng 

và cộng sự khắc phục khi nghiên cứu sử dụng 

một số loài thực vật thuộc nhóm cây thân thảo, 

cây bụi bản địa để loại bỏ một số chất khí ô 

nhiễm trong phòng như formaldehyde, carbon 

monoxide [5, 6]. Như vậy những nghiên cứu bài 

bản về khả năng loại bỏ khí ô nhiễm của các loài 

cây bản địa của Việt Nam thuộc nhóm cây gỗ 

còn hạn chế. Do vậy trong nghiên cứu này sẽ lựa 

chọn những loài cây gỗ bản địa của Việt Nam 

để đánh giá khả năng loại bỏ khí NO2. Kết quả 

nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn những loài cây 

trồng tại các khu đô thị, đường giao thông với 

mục đích vừa tạo cảnh quan đô thị, vừa để hấp 

thụ khí độc góp phần giảm thiểu ô nhiễm không 

khí, bảo vệ môi trường. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Các loài thực vật sử dụng trong nghiên 

cứu 

Hai mươi loài thực vật được lựa chọn cho 

nghiên cứu này là những loài cây bản địa của 

Việt Nam có những đặc điểm có thể sử dụng 

làm cây đô thị. Các cây thí nghiệm được thu 

mua từ các nhà vườn hoặc thu lấy ngoài tự 

nhiên (Bảng 1). 

 

Bảng 1. Danh mục các loài thực vật bản địa sử dụng trong thí nghiệm 

TT 
Tên loài 

Việt Nam 
Tên loài khoa học Tên họ khoa học 

Diện tích lá 

Aver ± SD 

(dm2) 

Chiều cao cây 

Aver ± SD 

(cm) 

1 Bách xanh Calocedrus macrolepis Kurz Cupressaceae 83,2 ±5,4 149,9 ± 14,6 

2 Bời lời nhớt 
Litsea glutinosa (Lour.) C. B. 

Robins. 
Lauraceae 92,1  ± 7,9 170,7 ± 13,7 

3 Bộp lông Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr. Lauraceae 71,4  ± 8,9 165,9 ± 14,7 

4 Chay bắc bộ 
Artocarpus tonkinensis A. Chev. 

ex Gagnep. 
Moraceae 48,6 ±2,2 159,3 ± 14,2 

5 Chò chỉ Parashorea chinensis H. Wang Dipterocarpaceae 46,2 ± 3,4 158,4 ± 21,7 

6 
Đáng 

chân chim 
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin Araliaceae 38,6 ± 2,1 147,4 ± 5,7 

7 Dầu rái 
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. 

Don 
Dipterocarpaceae 52,6  ± 3,5 165,9 ±24,6 

8 Dẻ cau 
Quercus platycalyx Hickel & A. 

Camus 
Fagaceae 97,6  ± 6,3 147,9 ± 11,9 
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TT 
Tên loài 

Việt Nam 
Tên loài khoa học Tên họ khoa học 

Diện tích lá 

Aver ± SD 

(dm2) 

Chiều cao cây 

Aver ± SD 

(cm) 

9 
Đuôi 

phượng 

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) 

Schott 
Araceae 63,8 ± 6,9 156,4 ± 12,2 

10 Dướng 
Broussonetia papyrifera (L.) 

L’Heãr. ex Vent.  
Moraceae 73,6  ± 3,7 159,2 ± 8,3 

11 
Giổi 

ăn quả 
Michelia tonkinensis A. Chev Magnoliaceae 59,3  ± 4,1 167,3 ± 11,0 

12 Giổi lông Michelia balansae (A.DC.) Dandy Magnoliaceae 57,2 ± 5,2 158,2 ± 12,1 

13 Lát hoa Chukrasia tabularis A. Juss.  Meliaceae 46,5  ± 3,5 165,2 ± 9,4 

14 Lim xanh Erythrophleum fordii Oliv. Fabaceae 48,1  ± 2,3 159,3 ± 14,8 

15 Mun 
Diospyros mun A. Chev. ex 

Lecomte 
Ebenaceae 56,7 ± 4,9 146,6 ± 24,7 

16 Mý Lysidice rhodostegia Hance Fabaceae 78,5  ±5,2 172,7 ± 15,8 

17 Nanh chuột Cryptocarya concinna Hance Lauraceae 69,1  ± 4,6 165,8 ± 21,7 

18 Re gừng Cinnamomum sp. Lauraceae 75,8  ± 5,7 136,9 ± 13,7 

19 Sâng Pometia pinnata Forst. & Forst. f. 
Pometia pinnata 

Forst. & Forst. f. 
50,1  ± 4,8 169,4 ± 13,7 

20 Sao đen Hopea odorata Roxb. Dipterocarpaceae 52,1 ± 4,9 164,3 ± 13,8 

2.1.2. Buồng thí nghiệm 

Buồng thí nghiệm sử dụng trong thí nghiệm 

được làm bằng kính trong suốt đặt trên nền bê 

tông lát gạch ceramic, kích thước buồng: (200 x 

200 x 200) cm (dài x rộng x cao), thể tích 8,0 

m3). Các mép nối của buồng được hàn kín bằng 

silicon. Buồng có 2 cánh cửa  đóng mở và hèm 

cửa được đệm gioăng cao su để đảm độ kín khí. 

Độ kín khí của buồng được kiểm tra tại tất cả 

các mép nối bằng phương pháp phủ bọt xà 

phòng lên mặt ngoài vết nối, sử dụng máy nén 

khí thổi khí vào mặt trong tại vị trí phủ bọt xà 

phòng để kiểm tra độ kín. Bốn quạt điện mini 

được gắn đều ở 4 góc sát trần phía trong buồng 

thí nghiệm, dưới quạt là tấm phân phối gió bằng 

kim loại được đục lỗ. Trong buồng thí nghiệm 

được gắn nhiệt ẩm kế để theo dõi nhiệt độ, độ 

ẩm trong suốt quá trình thí nghiệm (Hình 2). 

Toàn bộ hệ thống buồng thí nghiệm đặt ngoài tự 

nhiên nhưng có mái che bằng nhựa trắng cách 

nóc của buồng thí nghiệm 3,5 mét. Tại vị trí 

giữa buồng thí nghiệm được gắn 2 van khí nén, 

trong đó 1 van sử dụng để lấy mẫu khí ra khỏi 

buồng để phân tích nồng độ NO2, van còn lại để 

bơm trả vào buồng thí nghiệm đúng lượng khí 

đã hút ra khỏi buồng sau khi đã hấp thụ hết khí 

NO2. Quá trình này sẽ đảm bảo sự cân bằng áp 

suất giữa trong và ngoài buồng thí nghiệm trong 

suốt quá trình thí nghiệm. 

2.1.3. Khí NO2 sử dụng trong thí nghiệm 

Khí NO2 sử dụng được điều chế trong phòng 

thí nghiệm bởi phản ứng giữa Zn và axit HNO3. 

Sử dụng túi Tedlar để thu chứa khí NO2 tạo ra. 

Khí này dùng để bơm vào buồng thí nghiệm để 

đạt được các mức nồng độ NO2 trong buồng thí 

nghiệm theo thiết kế thí nghiệm. 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đánh giá khả năng loại bỏ khí 

NO2 của các loài thực vật trong nghiên cứu này 

được thực hiện trong điều kiện buồng thí 

nghiệm kín theo mô hình của Sirima và cộng sự 

(2018), Curtis Gubb và cộng sự (2022), Kwang 

Jin Kim và cộng sự (2010), Phùng Văn Khoa và 

cộng sự (2013) [1, 4, 5, 11]. Theo đó các cây thí 

nghiệm có đặc điểm về chiều cao, tổng diện tích 

lá (Bảng 1) được trồng trong chậu, cho tiếp xúc 

với khí NO2 trong buồng thí nghiệm ở mức nồng 

độ 200 ± 20 µg/m3. Thí nghiệm đối chứng thứ 

nhất được thực hiện ở các buồng thí nghiệm 

không có cây nhưng có chất khí NO2 có nồng 

độ tương đương với buồng thí nghiệm có cây. 
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Thí nghiệm này để đánh giá sự tự chuyển hóa, 

lắng đọng của NO2 khi không có sự tác động của 

cây nghiên cứu. Thí nghiệm đối chứng thứ hai 

được thực hiện ở các buồng thí nghiệm có cây 

nhưng không đưa khí nghiên cứu vào buồng. 

Thí nghiệm này để so sánh, đánh giá sự thay đổi 

hình thái của cây thí nghiệm giữa tiếp xúc và 

không tiếp xúc với khí thí nghiệm ở trong buồng 

thí nghiệm. Mỗi chậu thí nghiệm trồng 1 cây, 1 

buồng thí nghiệm đặt từ 3 đến 4 chậu cây sao 

cho không có sự khác biệt quá lớn tổng diện tích 

lá giữa các buồng thí nghiệm. Tất cả các loại thí 

nghiệm (3 loại) đều thực hiện với số lần lặp 

bằng 3 (n = 3). Tổng số buồng thí nghiệm sử 

dụng đồng thời cho 1 loài cây là 9 buồng. Các 

cây trước khi đưa vào thí nghiệm đều đã được 

trồng trong chậu trong thời gian dài, được đưa 

vào và ra khỏi buồng thí nghiệm 3 lần, mỗi lần 

lưu trong buồng 3 ngày để cây thích nghi với 

điều kiện trong buồng thí nghiệm. Tổng diện 

tích lá, đặc điểm hình thái của cây ngay trước 

khi đưa vào thí nghiệm đều được đo đếm, ghi 

chép tỉ mỉ. Sau thí nghiệm tất cả các cây được 

đưa ra ngoài buồng và theo dõi tình hình sinh 

trưởng trong vòng 15 ngày để đánh giá khả năng 

chống chịu với khí NO2 của các cây thí nghiệm. 

2.2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích NO2 

trong buồng thí nghiệm 

Nồng độ khí NO2 trong buồng thí nghiệm 

được đo 4 lần. Lần 1 ngay sau khi đưa khí thí 

nghiệm vào buồng; các lần tiếp theo sau 6 giờ, 

24 giờ và 30 giờ kể từ lúc lấy mẫu lần 1. Phương 

pháp lấy mẫu và phân tích thực hiện theo TCVN 

6173:2009, sử dụng bơm lấy mẫu Staplex (Mỹ) 

để lấy mẫu và máy Quang phổ kế DR 3900 

(Hach, Mỹ) để đo độ hấp thụ quang của mẫu sau 

phản ứng tạo phức. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả thí nghiệm được đánh giá theo công 

thức: 

Ut = [𝑃𝑖 − 𝑃𝑡 − (𝐶𝑖 − 𝐶𝑡 )] ∗
1

𝑆
∗

1

𝑡
  

[1, 4, 6, 11] 

Trong đó:  

Ut: Nồng độ NO2 được cây hấp thu tính trên 

một đơn vị diện tích bề mặt lá trong một đơn vị 

thời gian, (µ𝑔. 𝑚−3. 𝑚−2. ℎ−1); 

Pi, Ci: Nồng độ của NO2 trong buồng thí 

nghiệm có cây và buồng đối chứng ở thời điểm 

ban đầu, µ𝑔. 𝑚−3;  

Pt, Ct: Nồng độ của NO2 trong buồng thí 

nghiệm có cây và buồng đối chứng sau khoảng 

thời gian t (giờ), µ𝑔. 𝑚−3; 

 
 

Hình 1. Mô hình thí nghiệm 

(1): BTN có cây tiếp xúc với khí NO2; 

(2): BTN đối chứng có khí NO2 nhưng không có 

cây; 

(3): BTN đối chứng có cây nhưng không có khí 

NO2. 

 
 

Hình 2. Buồng thí nghiệm sử dụng trong  

quá trình thí nghiệm 
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S là tổng diện tích lá của cây trong buồng thí 

nghiệm, m2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Sự thay đổi điều kiện môi trường trong 

buồng thí nghiệm 

Kết quả cho thấy trong các buồng thí nghiệm 

có cây, độ ẩm không khí trong buồng tăng 

nhanh trong khoảng thời gian 6 giờ đầu và đạt 

tới giá trị 87-90%. Sau 24 giờ thí nghiệm, độ ẩm 

trong các buồng thí nghiệm có cây đã đạt tới 

mức 95% và giữ ở giá trị này trong suốt 30 giờ 

thí nghiệm. Đối với các buồng thí nghiệm đối 

chứng không có cây, độ ẩm dao động trong 

khoảng từ 1-2% trong suốt quá trình thí nghiệm 

so với độ ẩm ban đầu. Đối với nhiệt độ, kết quả 

ghi được trong buồng thí nghiệm tăng chậm so 

với môi trường bên ngoài buồng thí nghiệm. Sau 

30 giờ thí nghiệm, nhiệt độ trong buồng cao hơn 

nhiệt độ bên ngoài từ 1,5-20C. 

3.2.  Khả năng hấp thu khí NO2 của các loài 

cây thí nghiệm 

Nồng độ khí NO2 (µg/m3) xử lý được của 

một đơn vị diện tích bề mặt lá (m2) trong các 

khoảng thời gian thí nghiệm 6 giờ, 24 giờ và 30 

giờ được mô tả trong Bảng 2. Từ kết quả này 

tính toán được khả năng loại bỏ khí NO2 qua 

một đơn vị diện tích bề mặt lá (m2) trung bình 

trong 1 giờ trong các khoảng thời gian tiếp xúc 

khác nhau (6 giờ, 24 giờ và 30 giờ). 

 

Bảng 2. Khả năng hấp thu NO2 của một số loài thực vật bản địa của Việt Nam 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

Nồng độ NO2 được loại 

bỏ tính trên diện tích lá 

(µg.m-3.m-2) 

Nồng độ NO2 được loại 

bỏ trên diện tích lá 

trong 1 giờ tiếp xúc 

(µg.m-3.m-2.h-1) 

Thời gian tiếp xúc (h) Thời gian tiếp xúc (h) 

   6 24 30 6 24 30 

1 Đuôi phượng 

Rhaphidophora 

decursiva (Roxb.) 

Schott 

222,5 266,3 283,8 37,1 11,1 9,5 

2 Nanh chuột 
Cryptocarya 

concinna Hance 
196,3 262,5 273,8 32,7 10,9 9,1 

3 Chay bắc bộ 

Artocarpus 

tonkinensis A. 

Chev. ex Gagnep. 

208,8 253,8 270,0 34,8 10,6 9,0 

4 Chò chỉ 
Parashorea 

chinensis H. Wang 
221,3 246,3 261,3 36,9 10,3 8,7 

5 Giổi lông 
Michelia balansae 

(A.DC.) Dandy 
198,8 245,0 256,3 33,1 10,2 8,5 

6 Mý 
Lysidice 

rhodostegia Hance 
185,0 246,3 250,0 30,8 10,3 8,3 

7 Lát hoa 
Chukrasia tabularis 

A. Juss.  
186,3 231,3 241,3 31,0 9,6 8,0 

8 Sao đen 
Hopea odorata 

Roxb. 
168,8 232,5 241,3 28,1 9,7 8,0 

9 Giổi ăn quả 
Michelia 

tonkinensis A. Chev 
193,8 233,8 240,0 32,3 9,7 8,0 

10 Mun 
Diospyros mun A. 

Chev. ex Lecomte 
185,0 227,5 237,5 30,8 9,5 7,9 

11 Dầu rái 

Dipterocarpus 

alatus Roxb. ex G. 

Don 

185,0 222,5 230,0 30,8 9,3 7,7 

12 Bộp lông 
Actinodaphne 

pilosa (Lour.) Merr. 
162,5 215,0 225,0 27,1 9,0 7,5 

13 Re gừng Cinnamomum sp. 155,0 205,0 222,5 25,8 8,5 7,4 
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

Nồng độ NO2 được loại 

bỏ tính trên diện tích lá 

(µg.m-3.m-2) 

Nồng độ NO2 được loại 

bỏ trên diện tích lá 

trong 1 giờ tiếp xúc 

(µg.m-3.m-2.h-1) 

Thời gian tiếp xúc (h) Thời gian tiếp xúc (h) 

   6 24 30 6 24 30 

14 Lim xanh 
Erythrophleum 

fordii Oliv. 
168,8 207,5 213,8 28,1 8,6 7,1 

15 Đáng chân chim 

Schefflera 

heptaphylla (L.) 

Frodin 

170,0 190,0 208,8 28,3 7,9 7,0 

16 Bách xanh 
Calocedrus 

macrolepis Kurz 
162,5 192,5 202,5 27,1 8,0 6,8 

17 Dẻ cau 
Quercus platycalyx 

Hickel & A. Camus 
143,8 191,3 198,8 24,0 8,0 6,6 

18 Bời lời nhớt 

Litsea glutinosa 

(Lour.) C. B. 

Robins. 

125,0 165,0 176,3 20,8 6,9 5,9 

19 Dướng 

Broussonetia 

papyrifera (L.) 

L’Heãr. ex Vent.  

136,3 167,5 173,8 22,7 7,0 5,8 

20 Sâng 
Pometia pinnata 

Forst. & Forst. f.  
127,5 153,8 162,5 21,3 6,4 5,4 

Tốc độ hấp thu NO2 của 20 loài thực vật 

nghiên cứu cho thấy trong 6 giờ đầu thí nghiệm, 

các loài thực vật có khả năng hấp thu nhanh nhất 

làm giảm nồng độ trong buồng thí nghiệm từ 70-

80% so với khả năng hấp thu trong 30 giờ tiếp 

xúc liên tục. Giai đoạn còn lại từ 6 giờ đến 30 

giờ, các buồng thí nghiệm hấp thu NO2 làm 

giảm nồng độ từ 20-30% so với khả năng làm 

giảm nồng độ trong toàn thời gian 30 giờ.  

Tính trung bình 1 giờ tiếp xúc trong toàn thời 

gian thí nghiệm 30 giờ, khả năng loại bỏ khí 

NO2 theo diện tích bề mặt lá của các loài cây thí 

nghiệm từ 5,4 đến 11,8 (µg.m-3.m-2.h-1) tương 

ứng với mức giảm nồng độ từ 162,5 đến 283,8 

(µg.m-3.m-2).. Các loài hấp thụ mạnh nhất với 

khả năng hấp thụ trên 8 (µg.m-3.m-2.h-1) tính trung 

bình trong 30 giờ thí nghiệm trong nghiên cứu 

này là: Đuôi phượng, Nanh chuột, Chay bắc bộ, 

Chò chỉ, Giổi lông. Các loài hấp thu kém nhất 

là Sâng, Dướng và Bời lời nhớt với khả năng 

hấp thụ trong khoảng từ 5 đến 6 µg.m-3.m-2.h-1. 

Theo Curtis Gubb và cộng sự (2022) trong thí 

nghiệm đánh giá khả năng loại bỏ chất ô nhiễm 

NO2
 của 3 loài thực vật: Bạch diệp, Thiết mộc 

lan và Kim phát tài trong phòng nhỏ 15 m3 cho 

thấy chúng có khả năng loại bỏ tới 3 ppb.h-1 

(quy đổi là bằng 5,58 µg.m-3.m-2.h-1) [1]. Kết 

quả này tương đương với nhóm loài có khả năng 

hấp thụ thấp nhất trong nghiên cứu này. 

3.3.  Khả năng chống chịu khí NO2 của các 

loài cây thí nghiệm 

So sánh về mặt hình thái, khả năng sinh 

trưởng của các cây thí nghiệm sau 15 ngày đưa 

ra khỏi buồng thí nghiệm cho thấy cây Sâng 

không có khả năng chống chịu được với khí 

NO2 trong điều kiện thí nghiệm. Sau 5 ngày đưa 

ra khỏi buồng, 1/3 tổng số lá trên cây tiếp xúc 

với khí thí nghiệm bị héo và rụng. Sau 10 ngày 

¾ số cây thí nghiệm bị chết. Điều này không xảy 

ra với cây trong buồng thí nghiệm đối chứng. 

Các cây thí nghiệm của 19 loài còn lại không có 

hiện tượng bất thường gì về sinh trưởng sau khi 

đưa ra khỏi buồng thí nghiệm. 

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác 

nhau đáng kể về khả năng hấp thu NO2 giữa các 

loài thực vật khác nhau. Nguyên nhân này là do 

các quá trình lắng đọng NO2 trên bề mặt lá, sự 

hấp thụ khí NO2 qua các lỗ khí khổng [5]. Khi 

lắng đọng trên bề mặt lá hoặc sau khi hấp thụ 

vào tế bào lá qua lỗ khí khổng, NO2 sẽ phản ứng 
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với nước và oxi tạo thành ion Nitrat (NO3
-). Các 

enzym chuyển hóa Nitrat, Nitrit... trong lá sẽ 

đóng vai trò hấp thụ và chuyển Nitrat thành cơ 

chất tích lũy trong tế bào thực vật [1]. Các loài 

thực vật khác nhau sẽ có hàm lượng và thành 

phần các enzym khác nhau. Bên cạnh nguyên 

nhân trên thì độ ẩm trong không khí do sự bốc 

thoát hơi nước từ thực vật cũng có là một 

nguyên nhân làm giảm nồng độ khí NO2 trong 

không khí bởi hơi nước sẽ hấp thụ NO2 trong 

điều kiện có oxi tạo thành axit HNO3, theo thời 

gian axit sẽ lắng đọng vào các bề mặt trong môi 

trường. Một số nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra 

sự ảnh hưởng của các nguyên tố hóa học trong 

lá cây như N, P, K, Ca and Mg và cường độ ánh 

sáng cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thu NO2 

của thực vật [12].  

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện buồng thí nghiệm kín thể 

tích 8 m3, khả năng loại bỏ khí NO2 của 20 loài 

thực vật đều đạt hiệu suất cao nhất trong 6 giờ 

đầu tiếp xúc ở mức nồng độ ban đầu 200 µg/m3 

trong tổng số 30 giờ thí nghiệm. 

Có sự khác nhau đáng kể về khả năng loại bỏ 

khí NO2 của 20 loài thực vật bản địa khác nhau. 

Sau 30 giờ tiếp xúc với khí NO2, khả năng loại 

bỏ đạt từ 5,4 đến 9,5 (µg.m-3.m-2.h-1). Các loài 

thực vật có khả năng loại bỏ khí NO2 tốt nhất là: 

Đuôi phượng (Rhaphidophora decursiva 

(Roxb.) Schott), Nanh chuột (Cryptocarya 

concinna Hance), Chay bắc bộ (Artocarpus 

tonkinensis A. Chev. ex Gagnep.), Chò chỉ 

(Parashorea chinensis H. Wang), Giổi lông 

(Michelia balansae (A.DC.) Dandy) với mức độ 

loại bỏ trong khoảng từ 8 đến 9,5 (µg.m-3.m-2.h-1).  

Cây Sâng (Pometia pinnata Forst. & Forst. 

f.) là cây duy nhất trong 20 loài cây thí nghiệm 

không có khả năng chống chịu được khí NO2 ở 

mức nồng độ 200 µg/m3. 
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ABSTRACT 
The paper presents the results of research on assessing the ability to remove nitrogen dioxide (NO2) from some 

native plant species of Vietnam. The study was carried out by exposing potted plants to NO2 gas in closed 

transparent glass chambers with the size of 200 cm x 200 cm x 200 cm (length x width x height) at a concentration 

of 200 µg/m3. The control experiment was implemented in the same type of chambers without plants but with 

the same NO2 concentration as in the treatment chambers and the other control chamber with plants without NO2. 

During the experiment period, the NO2 concentration in the experimental chambers was measured and analyzed 

at the time immediately after the gas was put into the laboratory chamber and after 6 hours, 24 hours and 30 

hours respectively from the first-time sampling. During the experiment, the electric fan makes the wind in the 

chambers and is maintained at 0.5 m/s measured at the center of the chambers. The research results showed that 

the plants with the highest NO2 removal ability among 20 experimental plant species were: Rhaphidophora 

decursiva (Roxb.) Schott), Cryptocarya concinna Hance, Artocarpus tonkinensis A. Chev. ex Gagnep, 

Parashorea chinensis H. Wang, Michelia balansae (A.DC.) Dandy with the removal levels in the range of 8 đến 

9.5 µg.m-3.m-2.h-1. Research results also show that in the first 6 hours of exposure, the NO2 absorption rate reaches 

the highest efficiency, up to 70-80% of total NO2 absorbed during 30 hours of exposure. 

Keywords: Chambers, native plants, nitrogen dioxide, phytoremediation. 
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